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KẾ HOẠCH 
THỰC HIỆN CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM
NĂM HỌC: 2021-2022



Thực hiện công văn số 2624/UBND-KT ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về thuận việc thực hiện thu, sử dụng học phí và thu khác các trường học trên địa bàn Quận 4 năm học 2021-2022; 
Căn cứ biên bản họp lấy ý kiến CB-GV-NV về thực hiện các khoản thu đầu năm học và tổng hợp ý kiến của Cha mẹ học sinh các lớp trong buổi họp Cha mẹ học sinh diễn ra vào ngày 11/02/2022, 
Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình thông báo kế hoạch thực hiện các khoản thu đầu năm học 2021-2022 như sau: 

I. HỌC PHÍ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT:
Trường tiểu học không thu tiền học phí và tiền cơ sở vật chất.

II. KHOẢN THU THEO THỎA THUẬN:
1. Khoản thu dạy tăng buổi, tiếng Anh, Tin học, GD kĩ năng sống,…:


	STT
	Nội dung thu
	Mức
cho phép
của UBND 
	Mức 
thỏa thuận
	Đối tượng đăng ký tham gia
	Ghi chú

	1
	Tiền tổ chức dạy 2 buổi/ngày. 
	100.000 > 120.000
	120.000
(tháng)
	Khối 3,4,5
	Trừ khối 1,2 theo CTGDPT năm 2018.

	2
	Tiền tổ chức lớp Tăng cường tiếng Anh.
	70.000 > 90.000
	90.000
(tháng)
	Học sinh
toàn trường
	Trừ các lớp tiếng Anh đề án 3/4, 4/5, 4/6, 5/3, 5/4.

	3
	Tiền tổ chức học với giáo viên bản ngữ với 2 tiết/tuần. 
	180.000 > 220.000
	220.000
(tháng)
	Khối 1, khối 2 và
lớp 3/1, 3/2, 3/3
4/1, 4/2, 4/3
4/4, 5/1, 5/2
	

	
	Tiền tổ chức học với giáo viên bản ngữ  với 1 tiết/tuần. 
	90.000 > 110.000
	110.000
(tháng)
	Các lớp 
còn lại
	

	5
	Tiền tổ chức học với phần mềm TA bổ trợ 1 tiết/tuần. 
	80.000 > 100.000
	100.000
(tháng)
	Học sinh
toàn trường
	

	6
	Tiền tổ chức học Toán, Khoa học bằng tiếng Anh với GV bản ngữ với 2 tiết/tuần (ICLC).
	400.000 > 500.000
	400.000
(tháng)
	Lớp 
1/1, 1/2,
2/1, 2/2
	

	
	Tiền tổ chức học Toán, Khoa học bằng tiếng Anh với GV bản ngữ với 2 tiết/tuần (I.Smart).
	400.000 > 500.000
	500.000
(tháng)
	Lớp 
3/1, 3/2
	

	
	Tiền tổ chức học phần mềm Toán, Khoa học bằng tiếng Anh với 2 tiết/tuần (GD Việt Úc).
	
	250.000
(tháng)
	Lớp 1/3, 1/4,
2/3, 3/3,
	

	7
	Tiền tổ chức học kỹ năng sống với 1 tiết/tuần. 
	60.000 > 80.000
	80.000
(tháng)
	Học sinh
toàn trường
	

	8
	Tiền tổ chức dạy Tin học với 
2 tiết /tuần. 
	30.000 > 40.000
	40.000
(tháng)
	Khối 2,3,4,5
	

	
	Tiền tổ chức dạy Tin học với 
1 tiết /tuần. 
	
	20.000
(tháng)
	Khối 1
	

	9
	Tiền tổ chức học STEM KDI với 1 tiết/tuần.
	
	90.000
(tháng)
	Khối 2,3,4,5
	



2. Khoản thu liên quan đến bán trú: 

	STT
	Nội dung thu
	Mức
cho phép
của UBND 
	Mức 
thỏa thuận
	Ghi chú

	10
	Tiền ăn (ăn trưa và ăn xế).
	
	28.000
(1 ngày ăn)
	

	11
	Tiền tổ chức phục vụ bán trú. 
	120.000 > 150.000
	150.000
(tháng)
	

	12
	Tiền vệ sinh bán trú. 
	40.000
	40.000
(tháng)
	

	13
	Tiền thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú. 
	170.000
	170.000
(năm)
	Giải thích rõ



   III. THU HỘ - CHI HỘ:
	STT
	Nội dung thu
	Mức thu hộ
	Đối tượng 
đăng ký tham gia
	Ghi chú

	1
	Tiền nước uống.
	10.000 (tháng)
	Học sinh
toàn trường
	

	2
	Đề kiểm tra các kì khối 1,2,3
Đề kiểm tra các kì khối 4,5.
	12.000 (năm)
15.000 (năm)
	Học sinh
toàn trường
	

	3
	Bảo hiểm tai nạn.
	30.000 (năm)
	Học sinh
toàn trường
	

	4
	Bảo hiểm Y tế (bắt buộc).
	563.220  (70%)
	Học sinh
toàn trường
	

	5
	Tiền Nha học đường.
	10.000 (năm)
	Học sinh
toàn trường
	

	6
	Tiền tổ chức thực hiện thông tin, liên lạc, sổ liên lạc điện tử qua tin nhắn điện thoại.
	20.000 (tháng)
	Học sinh
toàn trường
	

	7
	Tiền điện sử dụng máy lạnh cho học sinh.
	(2.834 đồng/1KW x Số KW/tháng) : Số HS 
	Lớp có
máy lạnh 
	



Trên đây là kế hoạch thực hiện các khoản thu đầu năm học 2021-2022 của Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình./. 
	 

Nơi nhận :
- Phòng GD&ĐT Quận 4 (để báo cáo)
- Các bộ phận khác (để thực hiện)
- Lưu: VT.
	                    HIỆU TRƯỞNG


                                        
     
                                           Lê Ngọc Phong





